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I

Công trình Xây rãnh dọc các đoạn 

Km0+930 - Km1+400; Km2+300 - 

Km2+850 và sửa chữa cải tạo tràn 

Km9+550 đường ĐT.263B

1 Tư vấn quản lý dự án 139 139 139 139

Quyết định chỉ 

định thầu số 

322/QĐ-SGTVT 

ngày 11/8/2022

II

Công trình Sửa chữa cạp mở rộng mặt 

đường đoạn Km1+200 - Km2+720; lắp đặt 

hộ lan tôn sóng đoạn Km2+700 - Km4+920 

đường ĐT.261D

1 Thi công xây dựng 5.221 5.210 5.210 5.210

Quyết định phê 

duyệt kết quả lựa 

chọn nhà thầu số 

376 /QĐ-

SGTVT ngày 

09/9/2022

2 Tư vấn giám sát 165 165 165 165

Quyết định chỉ 

định thầu số 

370/QĐ-SGTVT 

ngày 07/9/2022

III

Công trình Sửa chữa mặt đường

đoạn Km1 - Km10+900 và bổ sung

hộ lan mềm đoạn Km18+630 -

Km19+610 đường ĐT.269D

1 Thi công xây dựng 10.002 9.969 9.969 9.969

Quyết định phê 

duyệt kết quả lựa 

chọn nhà thầu số 

347 /QĐ-

SGTVT ngày 

30/8/2022

2 Tư vấn Quản lý dự án 133 133 133 133

Quyết định chỉ 

định thầu số 

367/QĐ-SGTVT 

ngày 06/9/2022
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3 Tư vấn Giám sát 318 318 318 318

Quyết định chỉ 

định thầu số 

365/QĐ-SGTVT 

ngày 06/9/2022

IV

Công trình Sửa chữa nền, mặt đường các 

đoạn Km30+800 - Km31+215, Km31+850 - 

Km32+375, Km35+625 - Km36+320 và 

Km37+600 - Km37+855, đường ĐT.261

1 Thi công xây dựng 3.320 3.317 3.300 3.300

Quyết định phê 

duyệt kết quả lựa 

chọn nhà thầu số 

361/QĐ-SGTVT 

ngày 05/9/2022

2 Tư vấn Quản lý dự án 44 44 44 44

Quyết định chỉ 

định thầu số 

363/QĐ-SGTVT 

ngày 06/9/2022

3 Tư vấn Giám sát 105 105 105 105

Quyết định chỉ 

định thầu số 

362/QĐ-SGTVT 

ngày 06/9/2022

V

Công trình Sửa chữa nền, mặt đường, cạp 

mở rộng và bổ sung tấm đan rãnh thoát 

nước các đoạn Km1+100 - Km6+800; 

Km12+400 - Km12+510,23; xây rãnh thoát 

nước dọc đoạn Km12+400 - Km12+462 và 

bổ sung cống ngang Km12+460 đường 

ĐT.264

1 Thi công xây dựng 9.733 9.697 9.697 9.697

Quyết định phê 

duyệt kết quả lựa 

chọn nhà thầu số 

342/QĐ-SGTVT 

ngày 26/8/2022

2 Tư vấn Quản lý dự án 162 162 162 162

Quyết định chỉ 

định thầu số 

364/QĐ-SGTVT 

ngày 06/9/2022

3 Tư vấn Giám sát 309 309 309 309

Quyết định chỉ 

định thầu số 

368/QĐ-SGTVT 

ngày 06/9/2022
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VI

Công trình Sửa chữa nền, mặt

đường và cạp mở rộng các đoạn

Km0+300 -Km1+200; Km7+600 -

Km9+00 và kè gia cố chống sạt lở

taluy âm đoạn Km2+990 - Km3+050

đường ĐT.263C và sửa chữa mặt

đường đoạn Km2+400 - Km3+150;

Km12+900 - Km13+100; Km14+200

- Km14+600; sửa chữa cạp mở rộng

đoạn Km3+00 -Km3+150 đường

ĐT.269B.

1 Thi công xây dựng 7.061     7.025     7.025    7.025 

Quyết định phê 

duyệt kết quả lựa 

chọn nhà thầu số 

349/QĐ-SGTVT 

ngày 31/8/2022

2 Tư vấn Quản lý dự án 93 93 93 93

Quyết định chỉ 

định thầu số 

341/QĐ-SGTVT 

ngày 26/8/2022

3 Tư vấn Giám sát 223 223 223 223

Quyết định chỉ 

định thầu số 

346/QĐ-SGTVT 

ngày 30/8/2022

VII

Công trình Sửa chữa nền, mặt đường các 

đoạn Km1+700 - Km2+330, Km2+640 - 

Km3+720, Km3+760 - Km4+250 và xây 

rãnh dọc đoạn Km6+350 - Km6+620 

đường ĐT.267

1 Thi công xây dựng 6.867 6.835 6.835 6.835

Quyết định phê 

duyệt kết quả lựa 

chọn nhà thầu số 

334/QĐ-SGTVT 

ngày 24/8/2022

2 Tư vấn Quản lý dự án 114 114 114 114

Quyết định chỉ 

định thầu số 

335/QĐ-SGTVT 

ngày 24/8/2022
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3 Tư vấn Giám sát 217 217 217 217

Quyết định chỉ 

định thầu số 

336/QĐ-SGTVT 

ngày 24/8/2022

Người lập biểu

Dương Thế Cao

Ngày  12  tháng  9  năm  2022

GIÁM ĐỐC

Lê Văn Vịnh
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